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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 
ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:             /QĐ-VPCNCL ngày       tháng   11   năm  2024 

của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: CÔNG TY SGS VIỆT NAM TNHH 

Tiếng Anh/ in English: SGS VIETNAM LIMITED 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 049 – GLOBALG.A.P. 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

Trụ sở chính/ Head office:  

198 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh  

198 Nguyen Thi Minh Khai street, Ward 6, district 1, Ho Chi Minh city  

Tel: +84 28 39351920  

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

− ISO/IEC 17065:2012: Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình, 

dịch vụ/ Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services. 

− GLOBALG.A.P. General Regulation – Rules for certification bodies (Version 6.0, Sept. 2022) ** 

HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation period  

Từ/ from        /11/2024 đến/ to 29/09/2026 

mailto:vpcongnhan@boa.gov.vn
http://www.boa.gov.vn/
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận GLOBALG.A.P. cho các phạm vi sau đây/ GLOBALG.A.P. certification for the following 

scopes: 

Stt/No Phạm vi/ Scope Tiêu chuẩn chứng nhận/ Certification standard 

1.  Trồng trọt (*) 

Plant 

GLOBALG.A.P. IFA SMART – Principles and Criteria for fruit 

and vegetables, Version 6.0 

2.  Nuôi trồng thủy sản (*) 

Aquaculture  

GLOBALG.A.P. IFA – SMART/GFS - Principles and Criteria for 

aquaculture, Version 6.0 

3.  Sản xuất thức ăn chăn nuôi 

tổng hợp 

Compound Feed 

Manufacturing (CFM) 

GLOBALG.A.P. CFM – Control Points and Compliance Criteria, 

Version 3.1 

Ghi chú/ Note:  

- (*) Lựa chọn 1 – Đa điểm có áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và Lựa chọn 2 không nằm trong 

phạm vi công nhận/ Option 1 Multisites with QMS and Option 2 are not included in the scope of 

accreditation. 

- (**): Cập nhật phiên bản tiêu chuẩn (tháng 11/2024)/ Transition to new standard version (11/2024); 

- Trường hợp Công ty SGS Việt Nam TNHH cung cấp dịch vụ chứng nhận thì Công ty SGS Việt Nam 

TNHH phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của 

pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ In case SGS Vietnam Company Limited provides 

certification services, SGS Vietnam Company Limited must register its operations and be granted the 

registration certificate according to the law before providing the service. 
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